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*** 

 

Câu 1  Chọn cặp từ viết đúng chính tả: 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 15 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 chúc mừng; chăm chúc 

 chút mừng, chăm chút 

 chúc mừng; chăm chút 

  

 

 

Câu 2 Cho từ ngữ: …..ay …..ưa; các âm cần điền là: 

Mức độ * 1 

Kỹ năng * 18 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 s - s 

 x - s 

 s - x 

  

 

 

Câu 3 Chọn tên con vật thích hợp “thỏ, rùa, voi” điền vào chỗ chấm: 

 “ Khỏe như …….” 

Mức độ * 1 

Kỹ năng * 15 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

  thỏ 

 rùa 

 voi 

  

 

 

Câu 4 Chọn tên con vật thích hợp “hổ (cọp), sóc, voi” điền vào chỗ chấm: 

 “ Dữ như …….” 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 15 

Hoán vị đáp án  
x 

Đáp án đúng * 

 hổ (cọp) 

 sóc 

 voi 

  

 

Câu 5 Chọn câu văn viết đúng chính tả: 

Mức độ * 2 

Kỹ năng * 18 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

  Hai chị em mặt quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống khoe cả nhà. 

 Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống khoe cả nhà. 

 Hai chị em mặc quần áo đẹp, Hớn hở chạy xuống khoe cả nhà. 

  

 



 

 

 

Câu 6 Chọn tên con vật điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

           Tính tình hiền lành là bạn……... con. 

 Mức độ * 1 

Kỹ năng * 2 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 chó sói 

 nai 

 voi 

  

 

 

Câu 7 Chọn tên con vật điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

          Nhát nhất trong rừng chính là con …….. 

             Mức độ * 1 

Kỹ năng * 2 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 thỏ 

 gấu 

 cáo 

  

 

 

Câu 8 Chọn một từ chỉ đúng đặc điểm  của “ gấu”: 

 

Mức độ * 1 

Kỹ năng * 2 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 nhanh nhẹn 

 tò mò 

 tinh ranh 

  

 

 

Câu 9   Chọn tên con vật điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

           Tinh ranh như ………. 

 Mức độ * 1 

Kỹ năng * 2 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 cáo 

 khỉ 

 ngựa 

  

 

Câu 10 Chọn tên con vật điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

           Tò mò như ………. 

 Mức độ * 1 

Kỹ năng * 2 

Hoán vị đáp án  x 

Đáp án đúng * 

 thỏ 

 gấu 

 nai 
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